TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN              ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LỊCH SỬ 10
              TỔ: LỊCH SỬ                                       HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019- 2020
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
I. Phần Lịch sử Việt Nam ( bài 17, 19, 20, 22, 23)
Câu 1. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Đại Việt đạt đến đỉnh cao và hoàn thiện nhất dưới triều đại nào?
A. Nhà Lý             		B. Nhà Trần          		C. Nhà Lê Sơ        D. Nhà Nguyễn.
Câu 2.Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời dưới thời kì nào, có tên gọi là gì?
A.Thời Lý - Hình luật 				B. Thời Lý - Hình Thư  
C. Thời Trần - Hình Luật 				D. Thời Lê sơ - Luật Hồng Đức.
Câu 3. Những năm 60 thế kỉ XV, vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách hành chính, xóa bỏ chức Tể tướng và Đại hành khiển. Cuộc cải cách đó nhằm mục đích gì ?
A. Nhằm củng cố bộ máy quan lại.               		B. Nhằm hạn chế sự chuyên quyền của Tể tướng.
C. Nhằm tập trung quyền lực vào tay nhà vua.      	D. Nhằm xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh.
Câu 4. Dưới thời nhà Lê Sơ, các bia đá dựng ở Văn Miếu để làm gì ?
A. Khắc tên những người đỗ Tiến sĩ.               	B. Khắc tên những vị vua thời Lê.
C. Khắc tên những nhà thơ lớn.                   		D. Khắc tên những nhà quân sự lớn.
Câu 5.Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chiến thắng nào vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước của dân tộc ?
A. Chiến thắng Vạn Kiếp 				B. Chiến thắng Vân Đồn  
C. Chiến thắng Bạch Đằng 				D. Chiến thắng Đống Đa.
Câu 6. Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kì nào ?
A. Thời Đinh - Tiền Lê       B. Thời Lý - Trần         	C. Thời nhà Hồ            	D. Thời Lê Sơ.
Câu 7. Chuà Một Cột ở Hà Nội - một di tích văn hóa -lịch sử của dân tộc ta được xây dựng dưới 
thời nào ?
A. Tiền Lê                 B. Nhà Lý               		C . Nhà Trần               D. Nhà Hồ.
.Câu 8. Vị vua nào dưới thời Trần khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu Phật và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt?
A.Trần Thái Tông                    			B. Trần Thánh Tông
C.Trần Nhân Tông                   			D. Trần Anh Tông.
Câu 9. Dưới thời Trần, ai là thầy giáo, nhà Nho được triều đình trọng dụng nhất?
A.Trương Hán Siêu                      			B. Chu Văn An
C.Nguyễn Trãi                          			D. Phạm Sư Mạnh.
Câu 10. Chính quyền phong kiến ở hai Đàng đều chú trọng đến các Quan xưởng, để làm gì ?
A. Phục vụ nhu cầu của nông dân                     	B. Phục vụ nhu cầu của thợ thủ công
C. Phục vụ nhu cầu của vua, quan lại                  	D. Phục vụ nhu cầu của thương nhân
Câu 11. Nét mới trong nghề thủ công nước ta thế kỉ XVI - XVIII là gì ?
A. Làng nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.        	B. Các làng buôn hình thành và phát triển.
C. Xuất hiện các phường hội, vừa sản xuất, vừa bán hàng.	D.Sự xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN.
Câu 12. Thế kỉ XVII - XVIII, ở Đàng Ngoài có hai đô thị lớn, đó là đô thị nào ?
A. Thăng Long, Phố Hiến     	B. Hội An, Phố Hiến    C. Thanh Hà, Phố Hiến    D. Kinh Kì, Thanh Hà.
Câu 13: Tác phẩm “ Nam Quốc Sơn Hà” được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam do ai sáng tác?
A. Trần Hưng Đạo      	B. Lý Thường Kiệt         D. Nguyễn Trãi       		D. Lê Hoàn

Câu 14: Công trình kiến trúc nào của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới?
A. Kinh thành Thăng Long   B. Thành Nhà Hồ   C. Cột cờ Hà Nội      D. Quần thể di tích Cố Đô Huế
Câu 15.Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta thế kỉ X - XV, chiến lược “Tiên phát chế nhân” được sử dụng trong cuộc kháng chiến nào ?
A. Chống quân Tống thời Tiền Lê.            B. Chống quân Tống thời Lý.
C. Chống quân Mông - Nguyên thời Trần.       D. Khởi nghĩa Lam sơn chống quân Minh.
Câu 16: Sau khi làm chủ được vùng đất từ Quảng Nam trở vào, nhiệm vụ còn lại của quân Tây Sơn là phải làm gì?
A. Tiến quân ra Bắc hội với quân vua Lê để đánh chúa Trịnh.
B. Tiến quân ra Bắc để đánh đổ chính quyền vua Lê - chúa Trịnh, thực hiện thống nhất đất nước.
C. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.
D. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh, thành lập vương triều Tây Sơn.
Câu 17: Sự kiện nào được coi là mốc lịch sử mở đầu đánh dấu sự nghiệp thống nhất đất nước của quân Tây Sơn?
A. Chiến thẳng Rạch Gầm - Xoài Mút.
B. Quân Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài phá bỏ ranh giới sông Gianh, Luỹ Thầy.
C. Quân Tây Sơn đánh bại vua Lê - chúa Trịnh.
D. Câu b và c đúng.
Câu 18: Trận Rạch Gầm - Xoài Mút là một chiến thắng rực rỡ của quân Tây Sơn, trừng trị đích đáng âm mưu và hành động:
A. âm mưu và hành động bán nước của Nguyễn Ánh.
B. âm mưu và hành động cướp nước của quân Xiêm.
C.Âm mưu cướp nước của quân Xiêm và hành động bán nước của Nguyễn Ánh.
D. âm mưu cướp nước của quân Xiêm và hành động bán nước của họ Nguyễn.
Câu 19: Trước khi tiến quân ra Bắc để đánh tan họ Trịnh và tiêu diệt quân Thanh, Quang Trung đã ra biểu dụ:
“ Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen ”
Nghĩa là gì?
A. Đánh để giữ phong tục tập quán lâu đời của nhân dân ta.
B. Đánh để bảo vệ truyền thống của dân tộc ta.
C. Đánh để bảo vệ nền văn hóa dân tộc ta.
D. Đánh để chứng tỏ sức mạnh của dân tộc ta.
Câu20: Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?
A. Sông Như Nguyệt						B. Chi Lăng – Xương Giang
C. Ngọc Hồi – Đống Đa					D. Sông Bạch Đằng
Câu 21: Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là
A. Trận Bạch Đằng						B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút
C. Trận Chi Lăng – Xương Giang				D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
Câu 22: Phong trào Tây Sơn mang tính chất
A. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm			B. Cuộc khởi nghĩa nông dân
C. Chiến tranh giải phóng dân tộc			D. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước
Câu 23: Sử cũ viết: “Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (đầu năm 1785), ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”, chứng tỏ điều gì?
A. Những tên lính Xiêm chạy thoát khi nhắc đến quân Tây Sơn thì vô cùng sợ hãi
B. Cách đánh giặc tài tình của quân Tây Sơn
C. Khẳng định uy tín và sức mạnh của phong trào Tây Sơn
D. Quân Xiêm không dám sang xâm lược nước ta
Câu 24 Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?
A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước
B. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
C. Thiết lập vương triều Tây Sơn
D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

II. Phần Lịch sử Thế giới
Bài 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
Câu 1 Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?
A.Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.
B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu.
C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp.
D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp.
Câu 2. Từ thế kỉ XVI, ngành công nghiệp nào phát triển nhất ở nước Anh?
          A. Sản xuất thủ công nghiệp.			B.  Sản xuất nông nghiệp.
         C. Sản xuất len dạ.					D.  Sản xuất và chế biến thủy tinh.
Câu 3. Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa trở thành tầng lớp nào?
1. Tư sản công nghiệp.				C. Tư sản nông nghiệp
1. Địa chủ mới					D. Qúy tộc mới.
Câu 4: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cách  mạng tư  sản Anh vào  giữa thế  kỉ XVII  là: 
A. Tư sản , quý tộc mới mâu thuẫn với chế độ phong kiến.
B. Nông dân  mâu thuẫn với  quý tộc, địa chủ.
C. Nông dân  mâu thuẫn với quý tộc mới.
D.  Quý tộc mới mâu thuẫn với  tư sản.
Câu 5. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là:
A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa.
B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua.
C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua.
D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt
Câu 6: Giai cấp, tầng lớp nắm ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là:
1. Qúy tộc mới và nông dân.		C. Tư sản và thợ thủ công.
B.Qúy tộc mới và tư sản.		D. Tất cả giai cấp, tầng lớp trên.
Câu 7: Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào?
A.Nội chiến.
1. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
1. Nội chiến kết hợp chiến tranh giải phóng dân tộc.
1. Bạo động của giai cấp tư sản chống đế độ phong kiến.
Câu 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập
A. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh.
B. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến.
C. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ.
D. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ.

Bài 30:CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ.
Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa:
A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất.
B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài.
C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc.
Câu 2. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè.
B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức.
C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập.
D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh.
Câu 3:Theo Hiến pháp nước Mĩ năm 1789, cơ quan nào có quyền lập pháp?
A. Quốc hội.	B. Tòa án	C. Tổng thống	D. Hội đồng nhân dân
Câu 4: Chiến thắng nào tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
1. Chiến thắng Bô-xtơn.				C. Chiến thắng ở Xa-ra-tô-ga.
1. Chiến thắng ở I-ooc-tao.				D. Đại hội lục địa lần thứ hai.
Câu 5: Sự kiện lịch sử nào đánh dấu thực dân Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
A.Kí kết hòa ước Véc-xai ở Pháp tháng 9/1783.
B.Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
C.Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập ngày 4/7/1776.
D.Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17/10/1777.
Câu 6. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là:
A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp.
B. Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp.
C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp
D. Cả hai miền Bắc – Nam đều có các đồn điền, trang trại lớn.
Câu 7. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?
A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần sự kiểm soát của thực dân Anh.
B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát.
C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa.
D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với thực dân Anh.
Câu 8. Chiến thắng nào có tính chất quyết định trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
A .Chiến thắng Bô-xtơn.			C. Trận đánh ở Xa-ra-tô-ga.
B .Trận đánh ở I-óoc-tao.			D. Trận đánh ở Oa-sinh-tơn.
Câu 9. Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Mĩ là:
A. G.Oasinhtơn		B. A.Lincôn			C. Obama		D. Ních-xơn
Câu 10. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh.
B. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu.
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển.
D. Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ Latinh.
Câu 11: “Tất cả mọi người đều sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”là nội dung của văn kiện nào?
A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (1789)
B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam(1848)
C. Tuyên ngôn Độc lập của Bắc Mĩ ( 7/1776)
D. Tuyên ngôn Độc lập của Inđônêxia (1945)

BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Câu 1: Tầng lớp nào đã đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển đưa cách mạng tư sản Pháp đến thắng lợi?
A.  Tư sản.B. Quý tộc.
C. Quần chúng nhân dân.D. Tăng lữ.
Câu 2:  Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
A. Tự do - Bình đẳng - Độc lập                 B. Tự do- Bình đẳng - Hạnh phúc                           
C. Tự do- Bình đẳng - Bác ái                     D. Tự do- Bình đẳng - Phát triển  
Câu 4:Tháng 6-1793, Hiến pháp mới thông qua quy định nước Pháp theo thể chế chính trị gì? 
A. Quân chủ chuyên chế.B. Quân chủ lập hiến.
C. Cộng hòa tư sản.D. Chế độ cộng hòa.
Câu 5: Tại sao cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để?
A. Giai cấp tư sản nắm quyền.		
B. Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế.
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc CMTS.		
Câu 6:Sự kiện mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp 1789 là gì?
A. Vua Lu- i 16, triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp.               
B. Đẳng cấp thứ 3 tuyên bố thành lập Quốc hội.
C. Vua và quý tộc đàn áp cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân.
D. Quần chúng nhân dân tấn công ngục Baxti và giành thắng lợi.
Câu 7 : Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, đặc lợi không phải đóng thuế?
A. Đẳng cấp tăng lữ.			C. Đẳng cấp thứ ba.
B. Đẳng cấp quý tộc.			D.Đẳng cấp quý tộc và tăng lữ.
Câu 8 :Lực lượng giữ vai trò là động lực trong các cuộc cách mạng tư sản là:
A. quý tộc mới             			B. tư sản. 
C. chủ nô                			D. quần chúng nhân dân. 
Câu 9:Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì? 
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến. 
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Câu  10:Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp đã thể hiện mặt tiến bộ ở điểm nào? 
A. Đề cao quyền tự do bình đẳng của con người và chủ quyền của nhân dân.	
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 					
D.  Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản
Câu 11: Điểm khác nhau cơ bản về lực lượng lãnh đạo của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì? 
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến. 
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Câu 12. Điểm khác nhau cơ bản về hình thức của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì? 
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không triệt để
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến. 
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Câu 13:Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì? 
A. Đề cao quyền công dân và quyền con người. 				
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 					
D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Câu 1: Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?
A. Tư bản, nhân công.
B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.
C .Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật.
C. Tư bản và các thiết bị máy móc.
Câu 2: Vì sao cách mạng công nghiệp làm cho giai cấp vô sản ngày càng đông?
A. Giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề nên họ tập trung ngày càng đông.
B.Qúa trình cơ giới hóa trong nông nghiệp làm cho nông dân trở thành giai cấp vô sản.
B .Qúa trình phát triển công nghiệp cần phải có nhiều người lao động.
C .Máy móc ra đời thay thế cho lao động con người.
Câu 3: Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt tên cho máy?
1. Giêm Oat.		B.Giêm Ha-gri-vơ.		C.Ét mơn-các rai	D.Xliphen xơn.
Câu 4: Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là gì?
1. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”.
1. “Nước công nghiệp hiện đại”.
1. “Nước đi tiên phong trong công nghiệp”
D .“Công xưởng của thế giới”.
Câu 5: Cải tiến kỹ thuật trong cách mạng công nghiệp ở Anh được tiến hành đầu tiên trong lĩnh vực nào?
1. Dệt		B. Giao thông vận tải.	C.Thông tin liên lạc.		D.Luyện kim
Câu 6: Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?
A .Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm.
B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.
C. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lý.
1. Nước Anh có thuộc địa rộng lớn.
Câu 7: Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX là gì?
1. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.
1. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông.
C .Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
D .Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.
Câu 8: Thế giới và Việt Nam hiện nay đang tiến hành cách mạng công nghiệp 4.0. Từ thực tiễn của cuộc cách mạng này, theo em, vấn đề nhức nhối nhất đối với tất cả các nước để có thể phát triển bền vững là gì?
1. Bùng nổ dân số			C. Ô nhiễm môi trường.
1. Khủng bố.				D. Chênh lệch giàu nghèo
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Câu 1.Vì sao các nước đế quốc tăng cường quá trình xâm lược thuộc địa vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
A. Thuộc địa là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc.
B .Nơi cung cấp nguyên nhiên liệu, nhân công rẻ mạt, thị trường tiêu thụ hàng hóa.
C .Thuộc địa có địa lí thuận lợi cho giao lưu buôn bán.
D .Thuộc địa là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.
Câu 2.Giữa thế kỉ XIX, phát minh quan trọng nhất trong lĩnh vực liên lạc là gì?
1. Điện thoại cố định.				C. Điện thoại di động.
B .Máy điện tín.					D. Máy Fax.
Câu 3. Năm 1903, sự kiện đánh dấu sự phát triển của giao thông vận tải là:
1. Xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới.
B .Xuất hiệnchiếc  máy bay đầu tiên trên thế giới.
C. Xuất hiện tàu thủy đầu tiên trên thế giới.
D.Xuất hiện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới.
Câu 4.Ai là người phát minh ra định luật tuần hoàn ?
1. Đác-uyn.		B.Men-đê-lê-ep.		C. Pa-xtơ.		D. Len-xơ
Câu 5. Học thuyết Đác-uyn (Anh ) đề cập đến vấn đề gì? 
1. Hoạt động các tế bào.		C. Hoạt động hệ thần kinh cao cấp.
1. Biến dị và da truyền.		D.Sự tiến hóa và di truyền.
Câu 6 Việc phát minh ra máy điện tín giữa thế kỉ XIX có tác dụng gì? 
1. Phục vụ cho một số ngành công nghiệp.
B .Giúp cho liên lạc ngày càng xa và nhanh.
C .Giúp cho nhà máy phát điện hoạt động.
D .Giúp cho sản lượng một số ngành tăng lên.
Câu 7. Ai là người chế tạo thành công vắc-xin phòng bệnh chó dại?
1. Páp-lốp.
B .Pa-xtơ.
C .Len-xơ.
D .Rơn-ghen.
Câu 8. Học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phần tử nhỏ nhất của vật chất? 
A .Thuyết electron.
B .Thuyết tiến hóa.
C .Thuyết năng lượng hạt nhân.
D .Thuyết về hiện tượng phóng xạ.


1. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)
Câu 1: Trình bày hệ quả về kinh tế, xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX? Vì sao cuộccách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước Anh?
Câu 2: Trình bày những chính sách của vương triều Quang Trung? Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?
Câu 3: So sánh cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về nguyên nhân, lực lượng lãnh đạo, động lực cách mạng, tính chất?
Câu 4: So sánh cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về nguyên nhân, lực lượng lãnh đạo, động lực cách mạng, tính chất?
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